
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10+11 NĂM 2024 LỚP NHÀ TRẺ 1
	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	NT1
(2024-2025)
	BÉ VỚI NGƯỜI THÂN VÀ CÔ GIÁO
(6 tuần từ 14/10 – 22/11)
	1
	PTNT
Bé là ai
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTCKNXH-TM
Di màu bông hoa tặng mẹ 
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTC
Bò Trườn qua vật cản
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTNN
Thơ: Yêu mẹ
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTCKNXH-TM
DH: Cái mũi
	Nguyễn Thị Ánh Hồng

	
	
	2
	PTTC
Xâu vòng tặng mẹ
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTNT
Đôi bàn tay xinh
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTNN
Thơ: Miệng xinh
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTNT       Nhận biết màu xanh
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Cái mũi
	Đỗ Thị Thuỳ Anh

	
	
	3
	PTNT
Ông bà của bé
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTTCKNXH-TM
Chấm màu lọ hoa 

	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTNT
Nhận biết hình vuông
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTNN
Truyện: Chú gấu con ngoan (Lần 1)
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTTCKNXH-TM
DH: Mẹ yêu không nào
	Nguyễn Thị Hương Lan

	
	
	4
	PTNT
Bố mẹ của bé
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTC
DD&SK
Ổ điện trong gia đình bé 
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTCKNXH-TM
Dán trang trí cái bát
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTNN
Truyện: Chú gấu con ngoan (Lần 2)
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Mẹ yêu không nào
	Nguyễn Thị Ánh Hồng

	
	
	
5

	PTTC
Tung bắt bóng cùng cô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTNT
Cô giáo của em
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTTCKNXH-TM
Trang trí bưu thiếp tặng cô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTNN
Thơ: Cô và mẹ
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	PTTCKNXH-TM
DH: Cô và mẹ
	Đỗ Thị Thuỳ Anh

	
	
	
6

	PTNT        Nhận biết màu đỏ-xanh
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTTCKNXH-TM
Chấm màu bó hoa tặng cô
	Nguyễn Thị Hương Lan
	
Nghỉ 20/11
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTTC
DD&SK
Phích nước nóng
	Nguyễn Thị Hương Lan
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Cô và mẹ
	Nguyễn Thị Hương Lan
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	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	NT2
(2024-2025)
	BÉ VỚI NGƯỜI THÂN VÀ CÔ GIÁO
(6 tuần từ 14/10 – 22/11)
	1
	PTNT
Bé là ai
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
Di màu bông hoa tặng mẹ 

	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTC
Bò Trườn qua vật cản
	Lê Thị Lệ Hoa
	   PTNN
Thơ: Yêu mẹ
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
DH: Cái mũi
	Lê Thị Lệ Hoa

	
	
	
	PTNT
Đôi bàn tay xinh
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTC
Cùng giúp mẹ nào 
(trẻ bóc trứng chim cút lần 1)
	Nguyễn Thị Tâm
	PTNN
Thơ: Miệng xinh
	Nguyễn Thị Tâm
	PTNT        Nhận biết màu xanh
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Cái mũi
	Nguyễn Thị Tâm

	
	
	[bookmark: _GoBack]2
	PTNT
Ông bà của bé
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
Chấm màu lọ hoa
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTNT        Nhận biết hình vuông 
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTNN Truyện: Chú gấu con ngoan (Lần 1)
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
DH: Mẹ yêu không nào
	Lê Thị Lệ Hoa

	
	
	3
	PTNT
Bố mẹ của bé
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTC DD&SK
Ổ điện trong gia đình bé
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTCKNXH-TM
Chấm màu cái bát 

	Nguyễn Thị Tâm
	PTNN
Truyện: Chú gấu con ngoan (Lần 2)
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Mẹ yêu không nào
	Nguyễn Thị Tâm

	
	
	4
	PTNT
Cô giáo của em
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
Trang trí bưu thiếp tặng cô 

	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTC 
Tung bắt bóng cùng cô
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTNN
Thơ: Cô và mẹ
	Lê Thị Lệ Hoa
	PTTCKNXH-TM
DH: Cô và mẹ
	Lê Thị Lệ Hoa

	
	
	
5

	PTTCKNXH-TM
Chấm màu bó hoa tặng cô 
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTC DD&SK
Phích nước nóng
	Nguyễn Thị Tâm
	
Nghỉ 20/11
	Nguyễn Thị Tâm
	PTNT        Nhận biết màu đỏ-xanh
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTCKNXH-TM
VĐ: Cô và mẹ
	Nguyễn Thị Tâm




